Cau hdéi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh sb 2 Iinh vire xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hai 1
Cau nao sau day mé ta nha thau thi cdng chuyén nganh trong hé théng thi cédng xay dwng
cua Nhat Ban.

1. Dat hang nha thau xay dwng thi cong xay dung.

2. Lap ban vé thiét ké dé thwc hién yéu cau clta ngudi dat hang.

3. Giam sat va chi huy toan b6 céng trwdng thi céng quy mé lon.

4. La chuyén gia cla tirng loai thi cdng, nhiéu cdng nhan thwe hién thi cdng theo chi thi
cua dbi trwdng thi céng.

Céau tra |0i: 4



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hoi 2
C6 ché d6 kiém dinh k§ nang trong do kiém dinh cac trinh dd ky ndng nhw cap 1, cép 2,
cap 3 va dwoc qudc gia chirng nhan. Nguoi dd bai kiém dinh k§ ndng cé thé goi bang tén
nao.

1. Tho ky thuat

2 Ky su

3. Luat sw

4. Nguoi soan thao gidy to tw phap

Cau tra 1o : 1



Cau hdéi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh sb 2 Iinh ve xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hdi 3
Hoat ddng nao sau day khdng phu hop 1a hoat dong dé ddm bao an toan, strc khoé cho
nguwdi lao ddng tai noi lam viéc va tao ra mai trwdng 1am viéc dé chiju.

1. Panh gia rdi ro

2. Lam dung chirc quyén dé chén ép
3. Hoat dong KY

4. Kiém tra mdrc d6 cang thang

Cau tra loi: 2



Cau hdéi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh sb 2 Iinh ve xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hdi 4
Theo Luat Kinh doanh Xay dwng, ky sw phai dwoc bd tri d& ddm bao thi codng dung cach
dwoc goi la gi.

1. Ky sw giam sat/Ky sw trwdng

2. Nguoi dai dién cbng tredng

3. Nguwoi chiu trach nhiém an toan vé sinh
4. Boi trwdng thi cong

Cau tra 1 : 1



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hdi 5
Pbi twong nao sau day 1a déi twong phai dang ky theo Luat Hang khéng.

1. B6 dam

2. Théng tin lién lac bang soi quang
3. May bay khéng nguwdi lai (drone)
4. Thiét bj co sé bai dd xe ngam

Cau trd 16i: 3



Cau hdéi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh sb 2 Iinh ve xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hoi 6
Trong thi cong ky thuat dan dung bién, ngudi co thé 1am viéc dwéi nwée duwoc goi la gi.

1. C6ng nhan han khi

2. Ky sw ndé min

3. Nguwoi phu trach tang gidm ap suat khéng khi
4. Tho lan

Cau tra l0i: 4



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau héi 7
Trong thi cdng coc, phwong phap thi cdng trong d6 van chuyén coc san xuat trong nha
may dén rdi thi cong la loai nao.

1. Khoan

2. Dao thwr

3. Coc duc san

4. Coc bé téng duc tai chd

Céau tra 10i: 3



Cau hdéi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh sb 2 Iinh ve xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hoi 8
Thi cong 1&p dat thiét bi hap thu nang lwong nhu van diéu tiét khdi lwong v.v. vao toa nha
dé han ché sw rung lac ctia ngdi nha dwoc goi la gi.

1. Thi ¢dng gidm chan

2. Thi cdng khang chan

3. Thi cdng cach ly dia chan
4. Thi cdng gia cb

Cau tra loi : 1



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hdi 9
Hay chon tt dién vao d4u () trong cau sau.
Trong thi cdng vién théng, chl yéu xay dwng mang lwdi dé truyén va st dung théng tin
chang han nhw mang dién thoai, ( ), v.v.

1. Thiét bj bién ap
2. O cdm

3. B6 sac dién

4. Internet

Céau tra 10i: 4



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hai 10
Hay chon thi céng trong d6 Iap dat thiét bj diéu chinh nhiét do va doé am, loc khéng khi dé
mang lai cdm giac dé chiju.

1. Thi cong thiét bi vé sinh va cip thoat nuéc
2. Thi cdng thiét bi diéu hoa khéng khi 1am mat
3. Thi cdng cach nhiét, gilr lanh

4. Thi céng thiét bi chiva chay

Cau tra 1oi: 2



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hai 11
Céng viéc 1ap day phan két cAu va khéng gian thtra xung quanh né bang dat sau khi dao
dat va hoan thanh thi cdng ngam va thi céng nén méng dwoc goi 1a gi.

1. Céng viéc 14p lai
2. Cong viéc Gi dat
3. Cong viéc dap dat
4. Cong viéc dao dat

Cau tra 1oi : 1



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hai 12
Thi céng c6 ndi dung thé nao thi dwoc goi 1a thi cdng nao vét.

1. Thi cdng trong doé tap hop dat cat lai va tao ra vung dat maéi trén bién

2. Thi cdng loai bd dat cat dwdi day bién, sdng, v.v.

3. Thi cdng cdng trinh noi tau neo dau dé béc, d& hang hoa tir tau tai cang
4. Thi cdng xay dwng céng trinh ngan song tran vao cang

Céau tra 10i: 2



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hoi 13
Phwong phap ndi bang cach gia nhiét cac chd ndi thanh cét thép nay véi thanh cbt thép
kia roi tao ap lwc 18n theo hwéng truc dwoc goi la gi.

1. Méi ndi han ap lwc khi
2. Méi ndi han

3. Méi ndi kiéu co khi

4. Mdi nbi chéng

Cau tra 1oi : 1



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hoi 14

Hay chon loai thi cdng khéng phai la thi cong thiét bj dién.

1. Thi céng lap dat bang phan phdi dién

2. Thi cdng tiép dia dé tranh bi dién giat va ro ri dién

3. Thi céng két ndi cap quang

4. Thi céng cung cap ngudn dién cho thiét bj diéu hoa néng lanh

Cau tra 1oi: 3



Cau hdéi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh sb 2 Iinh vire xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau héi 15

Thi céng 1ap dat may bom va bén chira nwdc dé cung cap nwédc duoc cap tr dwdng éng
dan qua dudng dng cap dén nha vé sinh, nha bép v.v, ddng thdi thwe hién thi cong 6ng
dan dwoc goi la gi.

1. Thi céng hé théng cap nudc
2. Thi cong thiét bj ga
3. Thi cbng cach nhiét, gir lanh
4. Thi cdng vién théng

Cau tra 1oi : 1



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hoi 16
Hay chon céng viéc can tham gia khoa dao tao dac biét theo Luat An toan Vé sinh lao
dong.

1. Céng viéc 1ap dwng gian d& cbp pha

2. Nghiép vu han kim loai bang khi dé chay va éxy

3. Cdng viéc str dung may nghién bé téng dé nghién

4. Treo hang vao thiét bi nang cé tai trong gi¢i han duwdi 1 tan

Cau tra 10i: 4



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hai 17

Hay chon I&i chao thé hién thai dd khdng chi nghi vé sw an toan ctia ban than ma con
mong mudn cdng viéc trong 1 ngay cla nguoi dbi dién sé dién ra binh an vé sw, khéng
gap tai nan hoac thuong tich.

1. Hay an toan nhé
2. Chao bubi sang
3. Xin phép

4. Nguy hiém

Cau tra 1oi : 1



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hoi 18
Hay chon céng viéc dap dat 1én ché dat nghiéng hoac khéng bang phang, hoac ché dat
thap dé lam cho mat dat bang phang.

1. San

2. Dap dat

3. L&p mong duwoi
4. Twong chan

Céau tra 10i: 2



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hai 19 , , , ,

Trong thi cong co6t thép, viéc bo tri va rap ndi cac thanh cét thép duoc goi la gi.
1. Dam

2. Phdi trén

3. Xép cbt thép
4. D6

Cau tra 1oi: 3



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hai 20 ,
Viéc ngan dong dién chay tr b phan co dién dén bd phan khac dwoc goi la gi.

1. Chén ngam
2. Ludn day
3. An

4. Cach dién

Cau tra 10i: 4



Cau hdi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh sé 2 linh vwe xay dwng (Thi ly thuyét)

Cau hai 21 ‘
Hay chon quan ao, hanh vi phu hgp tai cong tred'ng xay dwng.

1. Ao dai tay, quan dai

2. Xan tay &o

3. Di bd v&i tay dut tdi quan

4. Cdi cuc 4o khoac va phanh dang truéc

Cau tra 1oi : 1



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hoi 22
Vai trd nao sau day la phu hgp v&i Doi tridng thi cong.

1. Vlra dwa ra nhirng chi dan phu hop cho céng nhan, vira tién hanh céng viéc dé dat
dwoc muc tiéu.

2. Tinh tién cAng cla céng nhan.

3. Tai cac cong trwdng cé quy mé vira tré 1én, giam sat cong tredng voi tw cach la nguoi
chiu trach nhiém cong trwong.

4. Tao ban vé thiét ké.

Cau tra 1oi : 1



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hoi 23

Hay chon nang Iwc can thiét nhat cho céng tac quan ly an toan tai cdng trudng xay dung.
1. K§ ndng cé thé thuc hién cdng viéc chat lwong tét

2.'Y thire vé chi phi

3. Nang lwc nhan biét nguy co gay nguy hiém, nguy co ¢é hai

4. Nang lwc diéu chinh co thé bu dap cho viéc cham cong doan

Cau tra 10i: 3



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau héi 24

Hay chon y nghia phu hop véi 80% chuan bi, 20% thwc hién.
1. Chuan bi xong 80%

2. Chuan bj trwée khi bat dau cong viéc 1a quan trong

3. Khéng can chuan bj céng viéc ,
4. Chét lwong cdng viéc khéng lién quan dén giai doan chuan bi.

Cau tra 10i: 2



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hai 25
Cau nao sau day md ta “chi phi nhan cdng” trong don gia thi cdng trong nganh xay dwng.

1. Chi phi nhan cdéng cho céng nhan thwc hién thi cong céng trinh
2. Chi phi mua sdm vat pham can thiét cho thi cdng

3. Chi phi thué don vi khac, v.v. thwc hién mot phan cdng doan
4. Chi phi mua xe dung cho céng viéc

Cau tra 1oi : 1



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hdi 26
Trong cac phwong phap xac dinh sd ngay can cho céng doan, phwong phap tinh bang
cach truy ngwgc cong doan sao cho kip v&i ngay hoan thanh cdng trinh dwoc goi la gi.

1. Phwong phap tinh thuan

2. Phwong phap tinh nguoc trinh tw
3. Phwong phap gidm thiéu

4. Phuwong phap tranh

Cau tra 10i: 2



Cau hdéi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh sb 2 Iinh vire xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hai 27 , ,

Hay chon cau phu hgp déi véi viéc kiém tra chat lwong.

1. Nghe gidi thich tir nguoi dat hang va nguoi thiét ké vé ndi dung clia ho so' thiét ké
2. Khéng can chup anh nhirng phan thi cong khéng nhin thay sau khi hoan thanh.

3. Khéng gidi thich cho cdng nhan nhirng diém chinh, ma yéu cau ho nhin dé ghi nhé.
4. Khi xay ra 16i, phan doan dwa trén kinh nghiém hon 1a nhin hién vat tai hién trwérng

Cau tra 1oi : 1



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hoi 28
Ngudi chi huy ngudi quan ly an toan va ngwdi quan ly vé sinh, va quan ly an toan vé sinh
lao ddng tai cbng trwdng dwoc goi la gi.

1. Nguoi thiét ké

2. Boi trwdng thi cdng

3. Giam sat cong trwong

4. Nguoi quan ly An toan Vé sinh tdng quat

Cau tra l0i: 4



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hai 29
Hay chon dap an khéng phu hop la diém quan trong khi tao Ban quy trinh cdng viéc dé
hiéu.

1. Lwoc bot nhirng cdng viéc don gian

2. Viét ngan gon, suc tich

3. Viét nhitng nguy hiém dy bao thanh nhirng diém phai cha .
4. Viét ra ly do phai thwe hién céng viéc dé

Cau tra 1oi : 1



Cau hdéi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh sb 2 Iinh vire xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hoi 30 ‘
Lién quan dén hiéu qua thwc hién danh gia rui ro, diéu nao sau day la khéng phu hop.

1. C6 thé chia sé nhan thirc vé rai ro.

2. V& cac bién phap an toan, co thé quyét dinh thir tw wu tién bang phwong phap hop ly.
3. Cdng nhan co thé chuy&n tdm vao cdng viéc ma khéng can lo Iang vé an toan.

4. Cé thé nang cao mirc dd nhay cdm ddi véi “an toan” cda tat cd moi nguwdi tai noi lam
viéc.

Cau tra 10i:3



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)
Cau hai 31
Khi can nhac cac bién phap gidm thiéu rai ro, hay chon dap an twong &ng véi bién phap
thwc chét.

1. Thay thé vat liéu cé hai bang vat liéu an toan
2. St dung gang tay bao h6

3. Xay dwng Ban hwéng dan cong viéc

4. Lap dat hang rao bao vé

Cau tra 1oi : 1



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hai 32 ‘
Hay chon nguy&n nhan khéng nam trong 12 nguyén nhan gay ra 16i do con ngudi.

1. Mét moi

2. Hanh déng tat

3. Kiém tra b&i nhiéu nguoi
4. Lién lac khéng day da

Cau tra 10i: 3



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hai 33 ‘
Pap an ndo sau day khéng nam trong ndi dung ctia Ban chi dan ky thuat tiéu chuan.

1. Vat liéu

2. Vat tw thiét bj

3. Phwong phap thi cong
4. Pon gia lao dong

Cau tra l0i: 4



Cau héi mau Bai thi danh gia Ky nang dac dinh s 2 linh vwe xay dwng

(Thi ly thuyét)

Cau hoi 34
Hay chon dap an phu hop vai vai trd cia nganh xay dwng.

1. Phuc héi céng trinh bi sy ¢

2. Ban nha & cao tang

3. Cung cap hé thdng cip thoat nwdc
4. Van hanh co quan giao thdng

Cau tra 1oi : 1
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Vai trò nào sau đây là phù hợp với Đội trưởng thi công. ��1. Vừa đưa ra những chỉ dẫn phù hợp cho công nhân, vừa tiến hành công việc để đặt được mục tiêu.�2. Tính tiền công của công nhân.�3. Tại các công trường có quy mô vừa trở lên, giám sát công trường với tư cách là người chịu trách nhiệm công trường.�4. Tạo bản vẽ thiết kế.
	Câu hỏi 23
Hãy chọn năng lực cần thiết nhất cho công tác quản lý an toàn tại công trường xây dựng.��1. Kỹ năng có thể thực hiện công việc chất lượng tốt�2. Ý thức về chi phí�3. Năng lực nhận biết nguy cơ gây nguy hiểm, nguy cơ có hại�4. Năng lực điều chỉnh có thể bù đắp cho việc chậm công đoạn
	Câu hỏi  mẫu Bài thi đánh giá Kỹ năng đặc định số 2 lĩnh vực xây dựng�(Thi lý thuyết)
	Câu hỏi 25
Câu nào sau đây mô tả “chi phí nhân công” trong đơn giá thi công trong ngành xây dựng. ��1. Chi phí nhân công cho công nhân thực hiện thi công công trình�2. Chi phí mua sắm vật phẩm cần thiết cho thi công�3. Chi phí thuê đơn vị khác, v.v. thực hiện một phần công đoạn�4. Chi phí mua xe dùng cho công việc
	Câu hỏi 26
Trong các phương pháp xác định số ngày cần cho công đoạn, phương pháp tính bằng cách truy ngược công đoạn sao cho kịp với ngày hoàn thành công trình được gọi là gì.��1. Phương pháp tính thuận�2. Phương pháp tính ngược trình tự�3. Phương pháp giảm thiểu�4. Phương pháp tránh
	Câu hỏi 27�Hãy chọn câu phù hợp đối với việc kiểm tra chất lượng.��1. Nghe giải thích từ người đặt hàng và người thiết kế về nội dung của hồ sơ thiết kế�2. Không cần chụp ảnh những phần thi công không nhìn thấy sau khi hoàn thành.�3. Không giải thích cho công nhân những điểm chính, mà yêu cầu họ nhìn để ghi nhớ.�4. Khi xảy ra lỗi, phán đoán dựa trên kinh nghiệm hơn là nhìn hiện vật tại hiện trường
	Câu hỏi 28�Người chỉ huy người quản lý an toàn và người quản lý vệ sinh, và quản lý an toàn vệ sinh lao động tại công trường được gọi là gì. ��1. Người thiết kế�2. Đội trưởng thi công�3. Giám sát công trường�4. Người quản lý An toàn Vệ sinh tổng quát
	Câu hỏi 29�Hãy chọn đáp án không phù hợp là điểm quan trọng khi tạo Bản quy trình công việc dễ hiểu.��1. Lược bớt những công việc đơn giản �2. Viết ngắn gọn, súc tích �3. Viết những nguy hiểm dự báo thành những điểm phải chú ý. �4. Viết ra lý do phải thực hiện công việc đó
	Câu hỏi 30�Liên quan đến hiệu quả thực hiện đánh giá rủi ro, điều nào sau đây là không phù hợp. ��1. Có thể chia sẻ nhận thức về rủi ro.�2. Về các biện pháp an toàn, có thể quyết định thứ tự ưu tiên bằng phương pháp hợp lý.�3. Công nhân có thể chuyên tâm vào công việc mà không cần lo lắng về an toàn.�4. Có thể nâng cao mức độ nhạy cảm đối với “an toàn” của tất cả mọi người tại nơi làm việc.
	Câu hỏi 31
Khi cân nhắc các biện pháp giảm thiểu rủi ro, hãy chọn đáp án tương ứng với biện pháp thực chất. ��1. Thay thế vật liệu có hại bằng vật liệu an toàn�2. Sử dụng găng tay bảo hộ�3. Xây dựng Bản hướng dẫn công việc�4. Lắp đặt hàng rào bảo vệ
	Câu hỏi 32�Hãy chọn nguyên nhân không nằm trong 12 nguyên nhân gây ra lỗi do con người.��1. Mệt mỏi�2. Hành động tắt�3. Kiểm tra bởi nhiều người�4. Liên lạc không đầy đủ
	Câu hỏi 33
Đáp án nào sau đây không nằm trong nội dung của Bản chỉ dẫn kỹ thuật tiêu chuẩn.��1. Vật liệu�2. Vật tư thiết bị�3. Phương pháp thi công�4. Đơn giá lao động
	Câu hỏi 34
Hãy chọn đáp án phù hợp với vai trò của ngành xây dựng.��1. Phục hồi công trình bị sự cố�2. Bán nhà ở cao tầng�3. Cung cấp hệ thống cấp thoát nước�4. Vận hành cơ quan giao thông

